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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ (River basin and Coastal zones management)
Mã số học phần: 7110227
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết :30
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. ThS. Phạm Khánh Huy
	0408-05

	2. ThS. Nguyễn Mai Hoa
	0408-07

	3. ThS.Đỗ Thị Hải
	0408-11

	4. TS. Trần Thị Thanh Thủy
	0408-08


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
2.3. Khoa: Môi Trường
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần
    Mục tiêu của học phần: Cung các khái niệm cơ bản về tổng quan lưu vực sông và đới bờ; Thể chế, chính sách và các công cụ sử dụng trong quản lý tổng hợp;  Các vấn đề trong Quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Các khái niệm cơ bản về tổng quan lưu vực sông và đới bờ
4.1.2. Thể chế, chính sách và các công cụ sử dụng trong quản lý tổng hợp
4.1.3. Các vấn đề trong Quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng đọc và tìm hiểu các chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên nước.
4.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm.
4.2.3. Tiếp cận các công cụ về thể chế chính sách trong việc quản lý tổng hợp. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 4 chương:
Chương 1. Tổng quan về lưu vực sông và đới ven bờ.
Chương 2. Thể chế, chính tài liệu và các công cụ sử dụng.
Chương 3. Quản lý tổng hợp lưu vực sông.
Chương 4. Quản lý tổng hợp đới bờ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về lưu vực sông và đới ven bờ
	5
	4.1.1

	1.1
	Các khái niệm
	
	

	1.2 
	Phạm vi và thuộc tính 
	
	

	1.3
	Tầm quan trọng
	
	

	1.4
	Chức năng
	
	

	1.5
	Các vấn đề sử dụng lưu vực sông, biển và ven biển Việt Nam
	
	

	Chương 2
	Thể chế, chính tài liệu và các công cụ sử dụng
	10
	4.1.1; 4.1.2

	2.1
	Thể chế và chính sách liên quan đến quản lý lưu vực sông
	
	

	2.2
	Thể chế và chính Tài liệu liên quan đến quản lý biển và ven biển
	
	

	2.3
	Nhu cầu thông tin
	
	

	2.4
	Các công cụ sử dụng trong quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ
	
	

	Chương 3
	Quản lý tổng hợp lưu vực sông
	7
	4.1.2; 4.1.3

	3.1
	Quản lý môi trường sông 
	
	

	3.2
	Quản lý tổng hợp lưu vực sông
	
	

	Chương 4
	Quản lý tổng hợp đới bờ
	8
	4.1.2; 4.1.3

	4.1
	Yêu cầu quản lý môi trường đới ven biển
	
	

	4.2
	Tiếp cận hệ thống trong quản lý đới ven biển
	
	

	4.3
	Mục tiêu của quản lý tổng hợp vùng bờ  
	
	

	4.4
	Các nguyên tắc chỉ dẫn QLlý tổng hợp vùng bờ  
	
	

	4.5
	Các nội dung chính của QLTHVB
	
	

	4.6
	Các hoạt động chủ yếu của QLTHVB
	
	

	4.7
	Qui hoạch/Lập kế hoạch QLTHVB
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận, ví dụ minh họa 
*Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập nhóm và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập nhóm
	Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp 
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Phạm Khánh Huy, Nguyễn Mai Hoa, Đỗ Thị Hải, Trần Thị Thanh Thủy, 2014. Bài giảng quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ. Bộ môn ĐST&CNMT – Trường đại học Mỏ - Địa chất.
[2]. Đặng Xuân Phương, Nguyễn Lê Tuấn, Quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo. Nhà xuất bản chính trị quốc gia 2014            
[3]. Trần Văn Mô. Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường Việt Nam, Nhà xuất bản Xây dựng, 2018
[4]. Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Thu gom nước mưa đưa vào lòng đất bổ sung nhân tạo nước dưới đất và chống úng ngập thành phố. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2008.
[5]. Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh, Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
[6]. Lã Thanh Hà, Nguyên Đình Kỳ. Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô - Chảy: Thuộc khu vực miền núi phía Bắc, Nhà xuất bản tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2012.     
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết 
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên chuẩn bị

	1

	Chương 1. Tổng quan về lưu vực sông và đới ven bờ
1.1. Các khái niệm
1.2. Thuộc tính
1.3. Tầm quan trọng của việc quản lý
1.4. Chức năng
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 1 [1], chương 4 [3] Chương 1, 2 [6]


	2
	Chương 1. tổng quan về lưu vực sông và đới ven bờ
1.5. Các vấn đề sử dụng lưu vực sông, biển và ven biển Việt Nam
Chương 2. thể chế, chính sách và các công cụ sử dụng
2.1. Thể chế và chính sách liệu liên quan đến quản lý lưu vực sông
2.2. Thể chế và chính sách liên quan đến quản lý biển và ven biển
2.3. Nhu cầu thông tin
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 2 [1], chương 4 [3], chương 9 [3],
chương 3 [2], Chương 6, 7, 8 [5]
Chương 1, 2, 4, 5 [6]


	3
	Chương 2. thể chế, chính sách và các công cụ sử dụng
2.4. Các công cụ sử dụng trong quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ
- Đánh giá nhanh môi trường 
- Quản lý dữ liệu 
- Ứng dụng viễn thám và GIS
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 4 [1], chương 5 [2], chương 9 [3], Chương 6, 7, 8  [5], Chương 1, 2, 4, 5 [6]


	4
	Chương 2. thể chế, chính sách và các công cụ sử dụng
2.4. Các công cụ sử dụng trong quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ
- Đánh giá tác động môi trường chiến lược/tổng thể và đánh giá rủi ro môi trường 
- Phân tích chi phí – lợi ích 
- Kiểm toán và hạch toán tài nguyên môi trường 
- Truyền thông môi trường 
- Quan trắc môi trường tổng thể
Chương 3. Quản lý tổng hợp lưu vực sông
3.1. Quản lý môi trường sông 
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 4 [1], chương 5 [2], chương 9 [3], chương 1, 2, 3, [2], chương 6,7,8 [3], Chương 6, 7, 8 [5], Chương 1, 2, 4, 5 [6]


	5
	Chương 3. Quản lý tổng hợp lưu vực sông
3.1. Quản lý môi trường sông 
3.2. Quản lý tổng hợp lưu vực sông
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 4 [1], Chương 1, 2, 3, [2], Chương 6, 7, 8 [3]

	6
	Chương 3. Quản lý tổng hợp lưu vực sông
3.2. Quản lý tổng hợp lưu vực sông
Chương 4. Quản lý tổng hợp đới bờ
4.1. Yêu cầu quản lý môi trường đới ven biển
4.2. Tiếp cận hệ thống trong quản lý đới ven biển
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết 3 [4], chương 4 [1], Chương 1, 2, 3, [2], Chương 6, 7, 8 [3]

	7
	Chương 4. Quản lý tổng hợp đới bờ
4.3. Mục tiêu của quản lý tổng hợp vùng bờ  (QLTHVB)
4.4. Các nguyên tắc chỉ dẫn QLTHVB
4.5. Các nội dung chính của QLTHVB
4.6. Các hoạt động chủ yếu của QLTHVB
	8
	0
	0
	Chương 1, 2, 3, 8 [6]


	8
	Chương 4. Quản lý tổng hợp đới bờ
4.7. Qui hoạch/Lập kế hoạch QLTHVB
	4
	0
	0
	Chương 1, 2, 3, 8 [6]




	
	Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA
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